
    SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HUẾ 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 1783 /TB-KSBT 

      

             Huế, ngày 10  tháng  11 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 
Về việc triển khai thực hiện kiểm dịch y tế đối với 

hàng hóa tại  cửa khẩu cảng Chân Mây 
 

 

Căn cứ Luật số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 về Phòng chống bệnh truyền nhiễm; 

Căn cứ Nghị định 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế 
biên giới; 

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; 

Quyết định 4921/QĐ-BYT ngày 09/8/2018 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
bộ y tế; 

Quyết định số 237/QĐ-UBND của UBND Thành phố Huế ngày 23 tháng 1 năm 
2025 về việc ban hành cụ thể dịch vụ y tế tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố 

Huế. 

Để triển khai công tác Kiểm dịch y tế đối với hàng hoá đạt hiệu quả, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế đề nghị các đơn vị liên quan tại các khu vực cửa 
khẩu cảng Chân Mây triển khai một số nội dung sau: 

1. Thời điểm áp dụng bắt đầu từ ngày 10/11/2025: Kiểm dịch y tế đối với hàng 
hóa tại cửa khẩu cảng Chân Mây. 

2. Trước khi hàng hoá được phép nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, Chủ hàng hoặc 
Đại lý hàng hải, người khác được chủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục kiểm dịch 

y tế phải thực hiện việc khai và nộp giấy khai báo y tế hàng hoá theo Mẫu số 43 quy 
định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ và Giấy chứng 

nhận kiểm tra y tế hàng hóa (trên tàu thuyền), tàu thuyền theo Mẫu số 10 Phụ lục kèm 
theo Nghị định 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ (nếu có) cho Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Huế hoặc qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

3. Thực hiện việc thanh toán dịch vụ Kiểm dịch y tế đối với hàng hoá nhập khẩu, 
xuất khẩu, quá cảnh qua đường hàng hải theo đúng Quyết định số 237/QĐ-UBND  của 

UBND Thành phố Huế ngày 23 tháng 1 năm 2025 về việc ban hành cụ thể dịch vụ y 
tế tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Huế, cụ thể như sau: 

STT 
Kiểm dịch y tế hàng hóa nhập, xuất, 

quá cảnh qua đường hàng không 

Theo lô, toa, 

kiện 

Mức 

giá 

1 Kiểm tra y tế Lô hàng dưới 10 kg USD/lần kiểm tra 1,4 
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2 Kiểm tra y tế Lô hàng từ 10 kg đến 50 kg USD/lần kiểm tra 4 

3 Kiểm tra y tế Lô hàng từ trên 50 kg đến 

100 kg 

USD/lần kiểm tra 6 

4 Kiểm tra y tế Lô hàng từ trên 100 kg đến 

1 tấn 

USD/lần kiểm tra 13 

5 Kiểm tra y tế Lô hàng từ trên 1 tấn đến 
10 tấn 

USD/lần kiểm tra 39 

6 Kiểm tra y tế Lô hàng từ trên 10 tấn đến 
100 tấn 

USD/lần kiểm tra 90 

7 Kiểm tra y tế Lô hàng trên 100 tấn USD/lần kiểm tra 100 

- Mức giá dịch vụ kiểm dịch y tế hàng hóa nhập, xuất, quá cảnh qua đường 
hàng hải được quy đổi từ Đô la Mỹ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ theo 

Ngân hàng Nhà nước. 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 

- Thông tin tài khoản nhận thanh toán: 

Tên tài khoản: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HUẾ 

Số tài khoản: 040036152909 

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Huế - Phòng giao dịch Phú 

Hội (Sacombank Huế-PGD Phú Hội Huế) 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế thông báo tới các đơn vị, doanh 
nghiệp và cá nhân có liên quan tại các khu vực cửa khẩu đường hàng hải được 

biết để chủ động phối hợp triển khai. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, 
vướng mắc đề nghị phản ánh bằng văn bản về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành 

phố Huế (địa chỉ: 10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế) để 
phối hợp giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (để b/c); 
- Cảng vụ Hàng hải Tp Huế (để phối hợp); 
- Hải quan Cảng Chân Mây (để phối hợp); 
- Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây; 
- Các Đại lý Hàng hải; 
- Lưu: VT, KD. 

    KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
 
 

 
 

            Nguyễn Lê Tâm 
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Phụ lục CÁC MẪU GIẤY 
(Kèm theo Thông báo số ……. /TB-TTKSBT ngày ……/....../2025 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế) 
 

Mẫu số 43 (ban hành kèm Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của 

Chính phủ) 

Mẫu số 43 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Socialist Republic of Vietnam Independence - Freedom - Happiness 
 

BẢN KHAI HÀNG HÓA CARGO DECLARATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận đơn 

số* 

B/L No 

 Đến: 
Arrival 

Rời: 
Departure 

Trang 
số: Page 

No: 

1.1 Tên tàu: Name of ship: 2. Cảng lập bản khai: 

Port where report is 

made 

1.2 Số IMO: 
IMO number 

1.3 Hô hiệu: Call sign 

1.4 Số chuyến đi: Voyage number 

3. Quốc tịch 
tàu: Flag State 

of ship 

4. Tên thuyền 
trưởng: Name of 

master 

5. Cảng bốc/dỡ hàng hóa: 
Port of loading/Port of discharge 

6. Ký hiệu và 

số hiệu hàng 
hóa Marks and 

Nos. 

7. Số và loại bao 

kiện; loại hàng 
hóa, mã 

hàng hóa 

Number and kind 

of packages; 

descript on 

of goods, or, if 

available, the HS 

code 

8. Tổng trọng 

lượng 
Gross weight 

9. Kích 

thước 
Measureme

nt 

Xuất khẩu 
Export cargo 

   

…    

Nhập khẩu 
Import cargo 

   

… 
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Nội địa Domestic cargo    

...    

Hàng quá cảnh xếp dỡ tại cảng 

The quantity of cargo in transit 
loading, discharing at port 

   

...    

Hàng quá cảnh không xếp dỡ 

The quantity of cargo in transit 

   

...    

Hàng trung chuyển 

Transhipment cargo 

   

* Số Vận đơn: Khai cảng nhận hàng chính thức theo phương thức 

vận tải đa phương thức hoặc vận đơn suốt 

B/L No: Also state original port by shipment using multimodal 

transport document or through Bill of Lading 

 

…….., ngày …… tháng ……. năm 20 

… 
Date.............................. 

Thuyền trưởng (Đại lý hoặc sỹ quan được ủy quyền) 
Master (Authorized agent or officer) 
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2. Phần kiểm tra y tế tàu thuyền/ For vessel 
Tên phương tiện vận tải/Name of vessel:.......................................................................... 
Quốc tịch, hãng/ Nationality, agent: ................................................................................ 
Tên chủ phương tiện/Tên chủ hàng/Name of the vessel operator/goods owner: .............  

Địa chỉ/Address: ...............................................................................................................  
Đến cửa khẩu/Name of Point of entry: ............................................................................. 

 

Mẫu số 10 (ban hành kèm Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính 
phủ) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom - Happiness 

Số/No / Ngày      tháng     năm          Date(dd/mm/yy) 

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA/XỬ LÝ Y TẾ HÀNG HÓA (TRÊN TÀU 

THUYỀN), TÀU THUYỀN 

Certification of health inspection/ control for cargo (on vessel) and vessel 
 

1. Phần kiểm tra và xử lý hàng hóa/For cargo 
Nơi đi/Departure.....................................Nơi đến/Arrival............................ 
Đến cửa khẩu/Name of entry point: ............................... 
 

 

STT 
Item 

Kiểm tra y tế 
Health inspection 

Xử lý y tế 
Health control 

Ghi chú 

Note 

Hàng hóa 

được kiểm tra 
Inspected goods 

Kết quả phát 
hiện Evidences 

Biện pháp xử lý 

Applied measures 

Kết quả 

Attained results 

1      

2      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STT 

Item 

Kiểm tra y tế 
Health inspection 

Xử lý y tế 
Health control 

Ghi chú 
Note 

Các bộ phận 

được kiểm 
tra Inspected 

parts 

Kết quả 
phát hiện 

Evidences 

Số
 nhân viên 

Number 
of staff 

Số lượng hành 
khách/Number 

of passengers 

Các bộ 

phận được 
xử lý 

Treated 

parts 

Biện pháp 
xử lý 

Applied 
measures 

Kết quả 
Attained 

results 

 

1       

2       

 

Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới chứng nhận hàng hóa, tàu thuyền trên đã được kiểm tra y 
tế vào ngày ghi ở trên. Được phép nhập/ xuất cảnh: ….…………………………………….. 

The Border Health Quarantine Unit certifies that the above vessel, goods have been given 
health inspection on the date as above and permission to entry/exit. 

Kiểm dịch viên y tế/ký và đóng dấu 
Health Quarantine Officer/Signature and stamp 
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